
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 63 3003 U quái BT (T) 10 cm

1 2 46 3032 UXTC 14 tuần

1 3 32 1011 NXTC 14tuần

17 4 17 ĐT UBT(P) 11cm/DTBS TC nhi hóa

17 5 48 2032 UXTC 14 tuần/Hở van 2 lá

17 6 28 0000 NXTC 12 tuần

18 7 51 2002 UXTC 16 tuần

18 8 39 1021 NXTC 16 tuần

18 9 48 2012 UXTC 13 tuần

18 10 44 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

21 11 48 4024 UXTC 14 tuần/VMC lấy mỡ

21 12 45 3003 LNMCơ TC

13 48 1011 UXTC 14 tuần

14 41 2002 UBT (P) 10cm

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 54 4004 CIN 3/đã khoét chóp

1 2 45 1021 UXTC 16 tuần/VMC VPM (Mổ khó)

1 3 43 ĐT UXTC có cuống trong Â Đ

4 0

17 5 53 3003 UXTC 20 tuần

17 6 40 1001 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX 2 lần

17 7 42 3013 UXTC 15 tuần

17 8 41 3003 NXTC 12tuần

18 9 51 3023 UXTC 16 tuần

D.P.MAI + BÍCH TY + LONG.SB

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2 + LY.SB

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2 + LY.SB

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + MẪN.SB

BS SẢN A + CHI.TT + QUỲNH.SB(C)

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + ĐÀO LOAN.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

    

D.P.MAI + BÍCH TY + LONG.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HÀ.TT + QUYÊN.SB(S)

HỒ HOA + D.PHƯỢNG + LĨNH.SB

HỒ HOA + D.PHƯỢNG + LĨNH.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + HÀ LOAN.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + HÀ LOAN.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + H.PHONG.TT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + H.PHONG.TT

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT + KHỎE.SB

NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT + KHỎE.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + D.PHƯỢNG

, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP   (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS ngã Â Đ, Nếu không có trong ÂĐ : mổ  hở

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 28/10/2012 (Tuần3)

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

TRẦN THỊ MAI LOAN

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

NGÔ THỊ CẨN

PHẠM THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

PHẠM THỊ HẠNH

PHAN THỊ THU TUYẾT

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ MAY

HUỲNH THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ TUẤN

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

VÕ THỊ YẾN

VŨ THỊ THỦY

TÔ THỊ CHO

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ KIM TRANG

NGUYỄN THỊ KIM LY

TRẦN THỊ NỤ

TRẦN THỊ NGỌC HUẤN

TRẦN THỊ XUYẾN

8988

9140

9071

9077

32s

9095

9009

9212

SHC

8895

9044

9032

9106

9001

9080

9192

8961

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1170b

8985

8981

9004

PM

Ngày: 22/10/2012 

Ngày: 23/10/2012 

9142

9145



18 10 49 3003 UXTC 20 tuần

18 11 47 ĐT UXTC + UBT 2 bên

18 12 46 3013 UXTC 14 tuần

21 13 51 3043 CIN 3/đã khoét chóp

21 14 37 ĐT NXTC 16 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 19 ĐT UBT  2 bên 12 cm

1 2 52 ĐT UXTC 24 tuần

1 3 34 1001 NXTC 12 tuần

17 4 53 ĐT TC Xơ hóa + UBT

17 5 47 2002 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

17 6 30 ĐT UBT 2bên 10cm

18 7 54 3003
UXTC 14 tuần

18 8 49 2002 UXTC 18 tuần

21 9 50 3003 UXTC 16tuần

21 10 49 3023 UBT  12cm

21 11 49 2012
UXTC 14 tuần

21 12 34 2002 NXTC 16tuần

13 46 1001 UXTC 16 tuần

14 34 1001 UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

16 15 0

16 16 0

1 1 77 7007 SSD độ III

1 2 45 ĐT NXTC 20tuần

17 3 62 1001 UBT (P) 10cm

17 4 46 2002 UXTC 18tuần

18 5 52 3013 UXTC (dưới niêm) 10 tuần

18 6 46 4014 CIN 3

18 7 41 2002 NXTC 12 tuần

NHÀN + Đ.TRỌNG + HIỀN.CĐT

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG 

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

DỰ BỊ

BS SẢN A + CHỌN + THANH THẢO.SB (S)

BS SẢN A + HÀ.TT + NGÔ THẢO.SB(C)

VIỆT THANH + T.HÒA + VÕ       

VIỆT THANH + T.HÒA + VÕ  

NHÀN + Đ.TRỌNG + HIỀN.CĐT

H.HIỆP + THU BA + THU THỦY.TT

TH.LANBM + NGỌC.NT+ PHƯỚC HIỀN.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + NHÂN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + NHÂN.SB

DỰ BỊ

Q.KHOA + T.NGỌC + H.PHONG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + H.PHONG.TT   

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT  

H.HIỆP + THU BA + THU THỦY.TT

ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + NGÂN.SB  

A DANH.PNT + PHƯỢNG.PNT + NHAN.SB

A DANH.PNT + PHƯỢNG.PNT + NHAN.SB

BS SẢN A + NHƯ ANH + THANH.SB(S)  

BS SẢN A + CHI.TT + THÀNH.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + MẪN.SB

ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + NGÂN.SB  

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX + UBT, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

TRƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ TÂM

HUỲNH THỊ SƯƠNG

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

TẠ THỊ KIM RỎ

NGUYỄN THỊ ĐẪU

PHÙNG THỊ HOA

HỒ THỊ NHỨT

NGUYỄN QUYỀN ANH

TRẦN THỊ HOA

TÔ THỊ THANH THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

TRẦN BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ LỆ LIỄU

PHẠM THỊ NHỈ

PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ BẢY

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN NGỌC SANG

ĐINH THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ ÚT

LÊ THỊ THANH HỒNG

ĐỖ THỊ KIM BỒNG

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH

NGUYỄN THỊ THANH NGA

9053

9109

36s

9093

9078

9061

9117

9008

9206

34s

35s

9083

9029

9180

9182

9076

9083b

9149

9148

9092

9085

33s

9203

8958

1260b

9057

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/10/2012 

Ngày: 25/10/2012 



21 8 47 3023 UXTC 16 tuần

21 9 46 5014 UXTC 14 tuần

21 10 39 1001 NXTC 10tuần

11 44 2002 UXTC 16 tuần

12 44 ĐT UXTC 16 tuần

16 13 0  

16 14 0

1 1 86 3023 U hạ vị 10cm

1 2 37 2022 UBT 2bên 8cm, nghi ác tính

1 3 33 0020 UBT (P) 10cm

17 4 60 6016 U hạ vị 20cm/VMC ĐS

17 5 49 ĐT UXTC 24 tuần/Câm điếc

17 6 35 0000 NXTC 14 tuần

18 7 54 6004 UXTC 14 tuần

18 8 49 2002 UXTC 16 tuần

18 9 47 1001 UXTC 16 tuần

18 10 39 2012 NXTC 16 tuần

21 11 55 2002 UXTC 12 tuần

21 12 47 2002 UXTC 14 tuần

21 13 40 1011 NXTC 18tuần

16 14 0

16 15 0

BS SẢN A + NHƯ ANH + HỒNG DƯƠNG (S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + THU.SB(C)

H.HOA.BM + NGỌC.NT + MỸ TRINH.NT

TÔ NGUYỆT + P.DUNG 2 + TRÚC PHƯƠNG.SB

TÔ NGUYỆT + P.DUNG 2 + TRÚC PHƯƠNG.SB

TR.THẢO + V.HÙNG + KIM HUỆ.TT

TR.THẢO + V.HÙNG + KIM HUỆ.TT

TR.THẢO + V.HÙNG + KIM HUỆ.TT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + LÊ NHUNG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGUYỄN 

NHUNG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGUYỄN 

NHUNG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGUYỄN 

NHUNG.SB

H.HOA.BM + NGỌC.NT+ MỸ TRINH.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU THỦY.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + ANH TUẤN + THỊNH.SB(S)

BS SẢN A + CHI.TT + NGUYỄN THẢO.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU THỦY.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU THỦY.TT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 19 tháng 10 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ RỚT

VÕ THỊ NGỌC TUY

VÕ THỊ LỆ THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ ĐẸP NHỎ

HUỲNH NGỌC HÂN

TRẦN THỊ HÀ

LÊ THỊ THÀNH

PHẠM THỊ THU VÂN

BỒ THỊ PHƯƠNG NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

DƯƠNG THỊ BA

PHÙNG THỊ LƯỢT

TRẦN THỊ HẰNG

ĐÀO THỊ LO

LÂM THỊ THANH HUỆ

NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG

HỒ THU THỦY

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

TRƯƠNG THỊ ĐẸP

9122

9133

9195

9128

9162

9135

9119

9118

8750

8590

9104

9164

8817

9121

9163

9113

9127

8453

Thứ: SÁU 

Ngày: 26/10/2012 


